	TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN
Họ và tên: …………………………….

Lớp:  5…
	          Thứ …….. ngày ….. tháng 12 năm 2021
KIỂM TRA HỌC KÌ I

Năm học: 2020 - 2021  
MÔN: TIẾNG VIỆT (PHẦN ĐỌC) - LỚP 5


	          Điểm
	                               Nhận xét của giáo viên

………………………………………………………………

………………………………………………………………

	Đọc tiếng:… 

Đọc hiểu:…
	
	


I. ĐỌC THÀNH TIẾNG (3 điểm): GV kiểm tra từng HS qua các tiết ôn tập theo hướng dẫn KTĐK cuối HKI môn Tiếng Việt lớp 5.
II. ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP (7 điểm) (thời gian 30 phút) 

A. Đọc thầm văn bản sau:  

B. Dựa vào nội dung bài đọc, hãy khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng nhất hoặc thực hiện theo yêu cầu sau.
Câu 1 (0,5điểm) Cậu bé đến cửa hàng và muốn làm gì?
A. Xem những chú chó con xinh đẹp.        B. Chọn mua một con chó con về để nuôi.
C. Thăm ông chủ tiệm .                         D. Tất cả các ý trên.
Câu 2 (0,5 điểm) Khi cậu bé ngỏ ý muốn mua con chó bị liệt một chân, ông chủ cửa hàng đã làm gì? Vì sao?
A. Mừng quá, bán luôn vì sợ không có ai muốn mua con chó đó.
B. Không bán mà cho luôn cậu bé vì nghĩ rằng con chó đó không đáng giá gì so với những con chó kia.
C. Không bán vì ông ấy muốn giữ con chó tội nghiệp đó để nuôi.

D. Ông ấy bán luôn vì không muốn nhìn thấy con chó tội nghiệp đó nữa. 
Câu 3 (0,5 điểm) Vì sao cậu bé lại quyết định mua con chó nhỏ tội nghiệp đó?

A. Vì cậu bé chỉ có một ít tiền, không đủ để mua những con chó nhỏ khác.

B. Vì cậu bé không muốn mua cả đàn chó kia.

C. Vì cậu bé cũng có một chân bị tật nguyền nên muốn con chó nhỏ tội nghiệp có được một người bạn biết thông cảm với mình. 

D. Vì cậu thấy con chó nhỏ tội nghiệp thật đáng thương và sẽ không ai mua nó.

Câu 4 (0,5 điểm) “ … năm cái nắm lông be bé” trong truyện trên được hiểu là gì?
A. Là những con chó con.
B. Là nhúm lông trên người con chó mẹ Lady.

C. Là nhúm lông của con chó nhỏ bị liệt.
           D. Là những nhúm lông chó bị rơi

Câu 5 (0,5 điểm) 
Trong câu “Cháu đâu có muốn mua con chó đó. Nó sẽ chẳng bao giờ có thể chạy được và chơi với cháu như những con chó con khác”. Đại từ “Nó”  được thay thế cho từ 
A. cháu
B. chơi
C. mua
D. con chó đó
Câu 6 (0,5  điểm) Từ “chạy” trong câu “Vâng, cháu cũng không có chạy được.” và câu “Dân làng khẩn trương chạy lũ” có quan hệ với nhau như thế nào? 

A. Đó là một từ nhiều nghĩa.                           B. Đó là hai từ đồng âm.

C. Đó là hai từ đồng nghĩa.                              D. Đó là hai quan hệ từ
Câu 7 (1 điểm) Bài học có thể rút ra từ câu chuyện này là gì?
A. Câu chuyện khuyên chúng ta cần yêu thương, chia sẻ và đồng cảm với những người có hoàn cảnh đặc biệt.
B. Câu chuyện khuyên chúng ta phải yêu thương những chú chó dù chúng có bị tàn tật.

C. Câu chuyện khuyên chúng ta trả tiền xứng đáng cho mỗi món đồ mình mua.
D. Câu chuyện khuyên chúng ta nên yêu thương động vật.
Câu 8 (1 điểm) Tìm từ đồng nghĩa có thể thay thế cho từ “hấp dẫn”  trong câu “Những tấm biển kiểu như vậy luôn hấp dẫn các khách hàng nhỏ tuổi.” 
A. dụ dỗ
B. thu hút

C. dẫn dắt
D. mời gọi
Câu 9 (1,điểm) Tìm đại từ trong câu sau: Chắc là cháu không muốn mua con chó tội nghiệp đó đâu, còn nếu cháu muốn nó thì chú sẽ cho cháu luôn.
	A. Cháu, con chó
	B. Nó

	C. Cháu, nó, chú
	D. Chú, cháu



Câu 10(1 điểm) Điền cặp quan hệ từ thích hợp vào câu sau

…… trời mưa to …….em vẫn đi học đúng giờ.

A. Nếu …..thì…

B. Vì ….. nên…..

C. Không những …….mà….

D. Tuy …nhưng… 
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2021 – 2022
Môn: Tiếng Việt (Viết) – Lớp 5
Thời gian: 50 phút 

I. Chính tả (2 điểm) (15 phút).
GV đọc cho HS viết bài chính tả sau:
Thanh âm của núi

Ai đã một lần lên Tây Bắc, được nghe tiếng khèn của người Mông, sẽ thấy nhớ, thấy thương, thấy vấn vương tơ lòng…

    
Với người Mông, tiếng khèn là “cây cầu” bắc lời tỏ tình đôi lứa, là những câu chuyện cổ được kể bằng âm thanh. Thân khèn được làm bằng gỗ cùng sáu ống trúc lớn, nhỏ, dài, ngắn khác nhau. Chúng được xếp khéo léo, song song trên thân khèn. Tưởng tượng thêm một chút sẽ thấy chúng như dòng nước đang trôi. Dòng nước đó chở thứ âm thanh huyền diệu, chảy mãi từ nguồn lịch sử cho đến tận bến bờ hiện tại.
                                Theo Hà Phong
II. Tập làm văn (8 điểm) (35 phút)
Đề bài: Em hãy tả một người mà em yêu quý.
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM BÀI KIỂM TRA ĐỌC 
I. Bài kiểm tra đọc (10 điểm):

1. Đọc thành tiếng: (3 điểm)


Cách đánh giá, cho điểm :
- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm : 1 điểm
- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng) : 1 điểm
- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm
2. Đọc hiểu văn bản: ( 7 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	B
	C
	A
	D
	A
	A
	B
	C
	D


NGƯỜI BẠN


 	Người chủ tiệm treo tấm bảng "Bán chó con" lên cánh cửa. Những tấm biển kiểu như vậy luôn hấp dẫn các khách hàng nhỏ tuổi. Ngay sau đó, có một cậu bé xuất hiện. "Chú bán mấy con chó này với giá bao nhiêu vậy? " - cậu bé hỏi.


Ông chủ trả lời "Khoảng từ 30 xen cho tới 50 xen. "


Cậu bé móc trong túi ra một ít tiền lẻ. "Cháu có  2,37 xen" cậu nói, "Cháu có thể coi chúng được không...? "


         Người chủ tiệm mỉm cười và huýt sáo. Từ trong cũi chạy ra chó mẹ Lady cùng với năm cái nắm lông be bé xinh xinh đằng sau. Một con chó con chạy cà nhắc lết theo cùng. Ngay lập tức, cậu bé chỉ vào con chó nhỏ bị liệt chân đó "Con chó con này bị làm sao vậy ạ?”. Người chủ giải thích rằng bác sĩ thú y đã khám và nói rằng con chó con bị tật ở phần hông. Nó sẽ bị đi khập khiễng mãi mãi. Nó sẽ bị què mãi mãi. Đứa bé rất xúc động "Cháu muốn mua con chó con đó."


 	Người chủ nói rằng "Chắc là cháu không muốn mua con chó tội nghiệp đó đâu, còn nếu cháu muốn nó thì chú sẽ cho cháu luôn."Cậu bé nổi giận. Cậu nhìn thẳng vào mắt của người chủ, và nói rằng "Cháu không muốn chú cho cháu con chó con đó. Nó xứng đáng như bất kì con nào khác và cháu sẽ trả cho chú đủ giá tiền cho nó. Cháu sẽ đưa cho chú 2,37 xen bây giờ và 50 xu mỗi tháng cho đến khi cháu trả đủ số tiền."


 	Người chủ phản đối: "Cháu đâu có muốn mua con chó đó. Nó sẽ chẳng bao giờ có thể chạy được và chơi với cháu như những con chó con khác."


Nghe vậy, cậu bé cúi xuống và kéo ống quần lên để lộ ra một chân bị vặn vẹo, teo quắt và phải có hệ thống thanh giằng chống đỡ. Cậu nhìn lên người chủ và nói rất khẽ "Vâng, cháu cũng không có chạy được, và con chó nhỏ đó cần một người có thể hiểu được nó!".  


                                                                         ( Theo In- ter- net )











